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Hộ nghèo 

theo tiêu chí 

thu nhập

Hộ nghèo thiếu 

hụt các dịch vụ 

xã hội cơ bản

I LÂM BÌNH 3,041 2,632 409

1 Thượng Lâm 190 186 4

2 Khuôn Hà 90 90 -                      

3 Lăng Can 158 158 -                      

4 Phúc Yên 469 454 15

5 Xuân Lập 368 325 43

6 Bình An 530 420 110

7 Thổ Bình 595 412 183

8 Hồng Quang 641 587 54

II NA HANG 3,543 3,397 146

1 Thị trấn Na Hang 51 51 -                      

2 Năng Khả 331 331 -                      

3 Thanh Tương 196 179 17

4 Sơn Phú 321 319 2

5 Đà Vị 510 487 23

6 Hồng Thái 55 35 20

7 Khâu Tinh 192 192 -                      

8 Yên Hoa 600 595 5

9 Sinh Long 412 406 6

10 Côn Lôn 49 49 -                      

11 Thượng Nông 606 533 73

12 Thượng Giáp 220 220 -                      

III CHIÊM HÓA 7,237 6,777 460

1 Yên Nguyên 69 69 -                      

2 Hòa Phú 43 42 1

3 Tân Thịnh 82 82 -                      

4 Tân An 265 209 56

5 Hà Lang 278 270 8

6 Trung Hà 557 533 24

7 Minh Quang 674 505 169

8 Phúc Sơn 605 589 16

9 Tân Mỹ 682 638 44

10 Hùng Mỹ 494 488 6

STT
Huyện, thành phố/ 

xã, phường, thị trấn 

Tổng số 

hộ 

nghèo 

Trong đó

Ghi 

chú

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO VỀ THU NHẬP

 VÀ HỘ NGHÈO THIẾU HỤT  TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
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11 Xuân Quang 128 116 12

12 Ngọc Hội 183 160 23

13 Phú Bình 329 329 -                      

14 Yên Lập 498 497 1

15 Bình Phú 273 271 2

16 Kiên Đài 333 333 -                      

17 Linh Phú 349 332 17

18 Tri Phú 359 309 50

19 Vinh Quang 60 60 -                      

20 Bình Nhân 183 183 -                      

21 Nhân Lý 106 106 -                      

22 Hòa An 476 459 17

23 Trung Hòa 27 24 3

24 Kim Bình 83 82 1

25 Phúc Thịnh 41 41 -                      

26 TT Vĩnh Lộc 60 50 10

IV HÀM YÊN 5,816 5,631 185

1 Yên Thuận 488 472 16

2 Bạch Xa 343 326 17

3 Minh Khương 276 264 12

4 Minh Dân 186 178 8

5 Phù Lưu 367 352 15

6 Tân Thành 618 596 22

7 Bình Xa 144 144 -                     

8 Minh Hương 803 785 18

9 Yên Lâm 325 314 11

10 Yên Phú 354 333 21

11 TT Tân Yên 45 45 -                     

12 Nhân Mục 92 92 -                     

13 Bằng Cốc 243 237 6

14 Thành Long 574 554 20

15 Thái Sơn 159 159 -                     

16 Thái Hoà 112 112 -                     

17 Đức Ninh 96 96 -                     

18 Hùng Đức 591 572 19

V YÊN SƠN 5,600 5,080 520

1 Mỹ Bằng 138 137 1
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2 Phú Lâm 154 141 13

3 Hoàng Khai 54 54 -                     

4 Nhữ Khê 233 211 22

5 Nhữ Hán 65 65 -                     

6 Kim Phú 127 85 42

7 Tân Long 219 204 15

8 Tân Tiến 180 158 22

9 Kiến Thiết 429 379 50

10 Trung Trực 144 130 14

11 Xuân Vân 275 248 27

12 Tiến Bộ 115 109 6

13 Thái Bình 31 31 -                     

14 Đội Bình 107 73 34

15 TT . Tân Bình 2 2 -                     

16 Quý Quân 139 125 14

17 Lực Hành 269 246 23

18 Phúc Ninh 136 114 22

19 Chiêu Yên 158 121 37

20 Trung Môn 70 70 -                     

21 Chân Sơn 104 104 -                     

22 Lang Quán 194 194 -                     

23 Thắng Quân 208 199 9

24 Tứ Quận 239 222 17

25 Phú Thịnh 141 141 -                     

26 Công Đa 242 205 37

27 Đạo Viện 145 145 -                     

28 Trung Sơn 299 251 48

29 Kim Quan 201 176 25

30 Hùng Lợi 601 559 42

31 Trung Minh 181 181 -                     

VI SƠN DƯƠNG 6,450 6,010 440
1 Bình Yên 243 243 -                     
2 Cấp Tiến 66 66 -                     
3 Chi Thiết 169 169 -                     
4 Đại Phú 209 209 -                     
5 Đông Lợi 372 357 15
6 Đồng Quý 301 273 28
7 Đông Thọ 382 381 1
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8 Hào Phú 173 130 43
9 Hồng Lạc 92 83 9
10 Hợp Hòa 459 459 -                     
11 Hợp Thành 112 98 14
12 Kháng Nhật 95 94 1
13 Lâm Xuyên 83 82 1
14 Lương Thiện 260 260 -                     
15 Minh Thanh 345 307 38
16 Ninh Lai 171 171 -                     
17 Phú Lương 206 206 -                     
18 Phúc Ứng 187 150 37
19 Quyết Thắng 205 205 -                     
20 Sầm Dương 35 16 19
21 Sơn Nam 183 177 6
22 Tam Đa 189 146 43
23 Tân Trào 48 48 -                     
24 Thanh Phát 85 85 -                     
25 Thiện Kế 138 138 -                     
26 Thượng Ấm 109 89 20
27 Trung Yên 528 522 6
28 TT Sơn Dương 87 87 -                     
29 Tú Thịnh 202 171 31
30 Tuân Lộ 159 141 18
31 Văn Phú 197 138 59
32 Vân Sơn 149 149 -                     
33 Vĩnh Lợi 211 160 51

VII TP TUYÊN QUANG 296 237 59

1 P. Minh Xuân 31 11 20
2 P. Phan Thiết 1 -               1
3 P. Tân Quang -         -               -                      
4 P. Tân Hà 15 10 5
5 P. Ỷ La 16 16 -                      
6 P.Hưng Thành 10 6 4
7 P. Nông Tiến 60 58 2
8 Xã Tràng Đà 11 11 -                      
9 Xã An Tường 19 12 7
10 An Khang 27 23 4
11 Lưỡng Vượng 28 27 1
12 Xã Thái Long 30 25 5
13 Xã Đội Cấn 48 38 10

 Cộng 31,983 29,764 2,219


